
UBND TỈNH THANH HÓA 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA 
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Thanh Hóa, ngày 02 tháng 6 năm 2026 
 

KẾ HOẠCH 
Về việc điều động sinh viên tham gia Lễ khai mạc, bế mạc và tổ chức thi đấu môn 

Bơi trong chương trình Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ X năm 2026. 
 

 

Căn cứ Công văn số: 3545/ SVH,TTDL – QLTDTT về việc đảm bảo các điều 

kiện tổ chức Lễ khai mạc, bế mạc và tổ chức thi đấu môn Bơi trong chương trình Đại 

hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ X năm 2026 ; 

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch về việc điều 

động sinh viên tham gia Lễ khai mạc, bế mạc và tổ chức thi đấu môn Bơi trong 

chương trình Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ X năm 2026, cụ thể như sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU ĐỘNG 

Điều động 100 sinh viên Đại học thuộc Khoa Giáo dục Mầm non - Tiểu học và 

Khoa Thể dục thể thao (có danh sách kèm theo). 

II.  THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian:  

- Thời gian tập luyện, đồng diễn: Từ ngày 13/6/2026 đến ngày 26/6/2026 (nội 

dung phụ lục kèm theo) 

- Lễ khai mạc: 20h00' ngày 27/6/2026; 

- Lễ bế mạc: 20h00' ngày 29/6/2026; 

2. Địa điểm: Nhà thi đấu Thể dục Thể thao (số 89 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, 

tỉnh Thanh Hóa) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên 

Xây dựng Kế hoạch và phối hợp với các Khoa về việc điều động sinh viên tham 

gia Lễ khai mạc, bế mạc và tổ chức thi đấu môn Bơi trong chương trình Đại hội TDTT 

tỉnh Thanh Hóa lần thứ X năm 2026. 

2. Đoàn Thanh niên 

 Phối hợp điều động, quản lý sinh viên tham gia Lễ khai mạc, bế mạc và tổ chức 

thi đấu môn Bơi trong chương trình Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ X năm 

2026; 

3. Các Khoa 

Khoa TDTT, Khoa GDMN&TH thông báo đến sinh viên được điều động tham 

gia nghiêm túc, đầy đủ, đúng giờ; cử cán bộ Khoa phụ trách, điểm danh, quản lý sinh 

viên trong quá trình tổ chức (Các Khoa chịu trách nhiệm trước Ban Giám Hiệu về 

điểm danh, quản lý sinh viên được điều động); 



Cử Ông Nguyễn Thành Trung, Khoa Thể dục thể thao, Trường Đại học Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa là đầu mối liên hệ và điều hành theo kế hoạch. 

ĐT liên hệ: 0983601444. 

Trên đây là Kế hoạch về việc điều động sinh viên tham gia Lễ khai mạc, bế mạc 

và tổ chức thi đấu môn Bơi trong chương trình Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ 

X, năm 2026. Đề nghị Trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan và sinh viên nghiêm 

túc thực hiện nội dung Kế hoạch ./. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nơi nhận:  

-  Ban Giám Hiệu (để b/c); 

-  Các Khoa có liên quan (để t/h); 

- Lưu VT. P. CTCT - HSSV. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Đồng Hương Lan 



PHỤ LỤC 1 

Lịch hoạt động chi tiết Đại hội TDTT tỉnh thanh Hóa lần thứ X, năm 2026 

 

TT Ngày tháng Nội dung Địa điểm 

I. Tập luyện, biểu diễn đồng diễn nghệ thuật 
 
 

1 

 
 
Từ 13-22/6/2026 

 
 
Tập luyện đồng diễn 

Trường Đại học Hồng 
Đức; Trường Tiểu học 
Điện Biên 2; Trường 

THPT Hàm Rồng 

2 Từ 20-21/6/2026 
Tập luyện khối Cờ Tổ quốc, Cờ Đại 

hội, Kiệu ảnh Bác, Hồng kỳ 
Nhà thi đấu TDTT tỉnh 

3 Từ 22-23/6/2026 Hợp luyện đồng diễn Nhà thi đấu TDTT tỉnh 
 

 
Ngày 24/6/2026 

Hợp luyện tổng thể chương trình 

(khối đồng diễn, khối diễu hành, lễ 

tân và người cầm biển tên đoàn) 

 
Nhà thi đấu TDTT tỉnh 

 
4 

 
25/6/2026 

Tổng duyệt toàn bộ lực lượng đồng 

diễn, khối diễu hành, lễ tân và người 

cầm biển tên đoàn 

 
Nhà thi đấu TDTT tỉnh 

5 26/6/2026 
Tập luyện rút kinh nghiệm sau tổng 

duyệt 
Nhà thi đấu TDTT tỉnh 

6 27/6/2026 Biểu diễn chính thức Nhà thi đấu TDTT tỉnh 

III. Lễ khai mạc Đại hội (Tối ngày 27/6/2026) 

1 Từ 19:00-20:00 Các đoàn Tập kết Đường Lê Hoàn 
 

2 
19h30 – 20h00 Đón tiếp đại biểu Nhà Thi đấu TDTT tỉnh 

3  
Từ 20:00-20:45 

Diễu hành, biểu dương lực lượng  

 
4 

 
Đốt đuốc truyền thống 

Nhà Thi đấu TDTT tỉnh 

 
 
 

 
5 

Từ 20:45-21:00 Nghi lễ khai mạc: 

- Chào cờ, Quốc ca. 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 

- Diễn văn khai mạc. 

- Lời hứa VĐV. 

- Tuyên thệ của trọng tài. 

- Trao cờ lưu niệm cho các đoàn. 

 



 

6 Từ 21:00-21:40 Chương trình đồng diễn nghệ thuật  

V. LỄ BẾ MẠC (Tối ngày 29/6/2026) 
 

1 
Từ 19h30 – 20h00  

Đón tiếp đại biểu 
 

Phòng khách Nhà thi đấu 

2  
 
 
 
 
 
 

Từ 20h – 21h30’ 

Chương trình nghệ thuật Nhà Thi đấu TDTT tỉnh 
 
 
 
 
 

 
3 

Nghi thức: 

- Chào cờ; 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

- Báo cáo đánh giá tổng kết Đại hội; 

- Công bố các quyết định khen 

thưởng và trao thưởng; 

- Trao cờ quyết thắng cho đoàn VĐV 
Thanh Hóa tham gia Đại hội TDTT 

toàn quốc lần thứ X; 

- Phát biểu bế mạc. 

 
 
 
 

 
Nhà Thi đấu TDTT tỉnh 

VI. Tổng kết, đánh giá về tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh Thanh Hóa lần thứ X. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PHỤ LỤC 2 
DANH SÁCH 

Điều động sinh viên Lễ khai mạc, bế mạc và tổ chức thi đấu môn Bơi trong chương 
trình Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ X năm 2026 

(Kèm theo Kế hoạch số: 903 /TB – ĐVTDT ngày 02 tháng 6 năm 2026  
của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa) 

 
TT Họ và tên Ngày sinh Lớp Điểm danh 

Khoa Giáo dục Mầm non và Tiểu học (Phụ trách: Phạm Ngọc Thủy – Thư ký Khoa) 

1. Hà Thị Vân Anh 04/02/2006 ĐH GDMN K14A  

2. Lê Tâm Anh 25/11/2007 ĐH GDMN K14A  

3. Phạm Thị Vân Anh 11/05/2006 ĐH GDMN K14A  

4. Vũ Thị Vân Anh 08/03/2007 ĐH GDMN K14A  

5. Vi Thị Thanh Ba 20/02/2007 ĐH GDMN K14A  

6. Thao Thị Cho 20/08/2006 ĐH GDMN K14A  

7. Lương Thị Mỹ Duyên 28/01/2007 ĐH GDMN K14A  

8. Mai Huệ Giang 26/10/2007 ĐH GDMN K14A  

9. Hà Thị Hoa 06/05/2007 ĐH GDMN K14A  

10. Vi Thị Hoài 21/09/2007 ĐH GDMN K14A  

11. Hà Thị Linh 13/07/2006 ĐH GDMN K14A  

12. Lò Thị Khánh Linh 19/10/2006 ĐH GDMN K14A  

13. Vi Thúy Linh 22/03/2006 ĐH GDMN K14A  

14. Hà Thị Huyền Ly 10/01/2007 ĐH GDMN K14A  

15. Nguyễn Thị Mai 19/12/2007 ĐH GDMN K14A  

16. Hà Thị Diệu Nga 27/08/2007 ĐH GDMN K14A  

17. Vi Thị Hằng Nga 25/04/2007 ĐH GDMN K14A  

18. Vi Thị Nguyệt Nga 17/10/2007 ĐH GDMN K14A  

19. Nguyễn Mai Như Nguyệt 08/10/2006 ĐH GDMN K14A  

20. Hà Thị Phương 16/05/2007 ĐH GDMN K14A  

21. Trần Thị Diệu Thảo 21/03/2007 ĐH GDMN K14A  

22. Phạm Hà Thu 30/11/2006 ĐH GDMN K14A  

23. Ngân Thị Thuần 29/05/2007 ĐH GDMN K14A  



24. Đinh Thị Thuỳ 22/07/2006 ĐH GDMN K14A  

25. Hoàng Thị Thủy 08/03/2007 ĐH GDMN K14A  

26. Lữ Thị Thủy 16/06/2007 ĐH GDMN K14A  

27. Hà Huyền Trang 06/03/2006 ĐH GDMN K14A  

28. Lô Mai Tuyết 24/12/2007 ĐH GDMN K14A  

29. Hà Thị Khánh Vũ 25/05/2007 ĐH GDMN K14A  

30. Vi Thị Hải Yến 01/04/2007 ĐH GDMN K14A  

31. Trịnh Linh An 04/11/2007 ĐH GDTH K14A  

32. Lê Thị Ngọc Anh 04/12/2007 ĐH GDTH K14A  

33. Nguyễn Thị Minh Anh 16/03/2007 ĐH GDTH K14A  

34. Trần Mai Anh 10/12/2007 ĐH GDTH K14A  

35. Trương Quỳnh Anh 15/08/2006 ĐH GDTH K14A  

36. Nguyễn Thị Hương Bích 19/11/2006 ĐH GDTH K14A  

37. Lê Mai Chi 12/06/2007 ĐH GDTH K14A  

38. Nguyễn Thị Quỳnh Chi 06/09/2007 ĐH GDTH K14A  

39. Nguyễn Thùy Dương 16/05/2007 ĐH GDTH K14A  

40. Triệu Thu Giang 05/09/2007 ĐH GDTH K14A  

41. Hoàng Thị Hằng 24/11/2007 ĐH GDTH K14A  

42. Mai Thị Thu Hiền 06/04/2007 ĐH GDTH K14A  

43. Hoàng Thị Thanh Hoa 10/09/2007 ĐH GDTH K14A  

44. Nguyễn Hương Liên 20/06/2007 ĐH GDTH K14A  

45. Đỗ Châu Linh 22/01/2007 ĐH GDTH K14A  

46. Lê Trương Thùy Linh 28/11/2007 ĐH GDTH K14A  

47. Nguyễn Mai Thùy Linh 13/11/2007 ĐH GDTH K14A  

48. Phan Ánh Linh 16/10/2007 ĐH GDTH K14A  

49. Nguyễn Thanh Mai 25/01/2007 ĐH GDTH K14A  

50. Nguyễn Quỳnh Nga 23/10/2007 ĐH GDTH K14A  

51. Trịnh Thảo Nguyên 14/10/2007 ĐH GDTH K14A  

52. Lương Thanh Nhàn 28/08/2007 ĐH GDTH K14A  



53. Lê Thị Mai Phương 21/06/2007 ĐH GDTH K14A  

54. Nguyễn Lê Phương 20/08/2007 ĐH GDTH K14A  

55. Trịnh Minh Phương 05/05/2007 ĐH GDTH K14A  

56. Nguyễn Thị Tâm 13/12/2007 ĐH GDTH K14A  

57. Lê Thị Thanh 01/08/2005 ĐH GDTH K14A  

58. Ngô Phương Thảo 25/04/2007 ĐH GDTH K14A  

59. Nguyễn Thanh Tú 23/02/2007 ĐH GDTH K14A  

60. Mai Thị Hồng Tươi 06/02/2007 ĐH GDTH K14A  

61. Đỗ Thị Vân Anh 25/02/2007 ĐH GDMN K14B  

62. Nguyễn Thị Vân Anh 21/07/2007 ĐH GDMN K14B  

63. Lương Thị Ngọc Ánh 18/06/2007 ĐH GDMN K14B  

64. Nguyễn Thị Ngọc Ánh 09/06/2007 ĐH GDMN K14B  

65. Trương Ngọc Ánh 01/06/2007 ĐH GDMN K14B  

66. Nguyễn Ngọc Minh Châu 01/01/2007 ĐH GDMN K14B  

67. Nguyễn Thị Khánh Chi 14/01/2007 ĐH GDMN K14B  

68. Trịnh Thị Út Diệp 07/08/2007 ĐH GDMN K14B  

69. Nguyễn Thị Thùy Dung 25/11/2007 ĐH GDMN K14B  

70. Đậu Thị Hà Giang 20/03/2007 ĐH GDMN K14B  

71. Lê Thị Trà Giang 02/11/2007 ĐH GDMN K14B  

72. Vũ Quỳnh Giang 16/11/2007 ĐH GDMN K14B  

73. Nguyễn Thị Minh Hải 11/08/2007 ĐH GDMN K14B  

74. Nguyễn Thị Hằng 10/10/2007 ĐH GDMN K14B  

75. Lê Thị Hoài 15/06/2006 ĐH GDMN K14B  

76. Hà Thị Huế 16/04/2006 ĐH GDMN K14B  

77. Dương Khánh Huyền 30/10/2007 ĐH GDMN K14B  

78. Lê Khánh Huyền 25/04/2007 ĐH GDMN K14B  

79. Lê Phạm Thị Hương 19/08/2006 ĐH GDMN K14B  

80. Lê Hà Khuyên 04/06/2007 ĐH GDMN K14B  

Khoa Thể dục Thể thao (Phụ trách: Nguyễn Thành Trung – Trưởng bộ môn) 



81. Bùi Tuấn Anh 19/03/2007 ĐH QLTDTT K14A1  

82. Nguyễn Trọng Cường 02/09/2007 ĐH QLTDTT K14A1  

83. Hà Ngọc Dũng 17/03/2007 ĐH QLTDTT K14A1  

84. Đinh Trọng Đạo 20/10/2003 ĐH QLTDTT K14A1  

85. Lê Huy Hải 11/11/2005 ĐH QLTDTT K14A1  

86. Lê Trung Hiếu 03/11/2005 ĐH QLTDTT K14A1  

87. Nguyễn Văn Huy 20/08/2007 ĐH QLTDTT K14A1  

88. Nguyễn Trung Kiên 14/11/2007 ĐH QLTDTT K14A1  

89. Phạm Anh Kiên 12/05/2007 ĐH QLTDTT K14A1  

90. Lê Văn Lực 03/11/2001 ĐH QLTDTT K14A1  

91. Vũ Duy Mạnh 03/03/2007 ĐH QLTDTT K14A1  

92. Vi Song Phi 02/08/2007 ĐH QLTDTT K14A1  

93. Hà Minh Phương 29/07/2007 ĐH QLTDTT K14A1  

94. Lê Thế Quân 28/01/2005 ĐH QLTDTT K14A1  

95. Đoàn Tiến Quyết 19/03/2006 ĐH QLTDTT K14A1  

96. Nguyễn Minh Quý 28/10/1997 ĐH QLTDTT K14A1  

97. Hoàng Văn Tiến 12/11/2007 ĐH QLTDTT K14A1  

98. Hà Minh Triết 21/10/2007 ĐH QLTDTT K14A1  

99. Trương Quốc Tuấn 21/02/2006 ĐH QLTDTT K14A1  

100. Lương Thanh Tuyển 29/11/2004 ĐH QLTDTT K14A1  

 
(Danh sách gồm 100 sinh viên) 
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